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Tính lợi nhuận, margin và markup — Cà phê Mẫu
KẾT QUẢ THEO DỮ LIỆU ĐÃ NHẬP

Chỉ số Kết quả

Doanh thu 42.000.000 ₫

Lợi nhuận gộp 25.200.000 ₫

Margin (%) 60,00%

Markup (%) 150,00%

Hai kịch bản để đối chiếu

Thay đổi giả định Kết quả mới

960 sản phẩm (−20% số lượng) 20.160.000 ₫

1440 sản phẩm (+20% số lượng) 30.240.000 ₫

Đây là phân tích độ nhạy từ số bạn nhập, không phải dự báo thị trường.

Dữ liệu đầu vào

Giả định Giá trị

Giá bán / sản phẩm 35.000 ₫

Giá vốn / đơn vị 14.000 ₫

Số lượng 1.200

Công thức và phạm vi

Lãi gộp = (giá bán − giá vốn) × số lượng. Margin = lãi gộp / doanh thu; markup = lãi gộp / tổng giá vốn.

Lãi gộp chưa trừ chi phí cố định, phí bán hàng và thuế chưa nhập. Mẫu số 0: tỷ lệ không xác định.


